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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 393 LUK 221,8 46,3 175,5 46,3 46,3 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1905 LUK 46,3 46,3 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 395 LUK 138,6 1,3 137,3
1,3 1,3 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1905 LUK 0,5 0,5 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1856 LUK 0,8 0,8 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 411 LUK 121,6 55,0 66,6 55,0 55,0 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1905 LUK 55,0 55,0 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 360 LUK 440,0 58,3 381,7 58,3 58,3 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1803 LUK 58,3 58,3 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 366 LUK 204,1 12,9 191,2
12,9 12,9 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1802 LUK 4,8 4,8 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1803 LUK 4,1 4,1 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 369 LUK 194,0 14,5 179,5 14,5 14,5 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1812 LUK 14,5 14,5 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 371 LUK 247,8 27,0 220,8
27,0 27,0 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1812 LUK 7,4 7,4 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1855 LUK 18,1 18,1 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 380 LUK 189,6 20,9 168,7
20,9 20,9 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1855 LUK 6,4 6,4 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1856 LUK 14,5 14,5 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 387 LUK 179,5 33,0 146,5 33,0 33,0 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1856 LUK 33,0 33,0 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ Thôn Nà Nọi 104 405 LUK 7,2 7,2 -
7,2 7,2 Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1856 LUK 4,9 4,9 BS 088803

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ 9 1905 LUK 2,3 2,3 BS 088803

1 Tổng 1.944,2 276,4 1.667,8 102,6 - - - - - - 102,6 - - 102,6 - - - 102,6 -

Lý A Kênh, Má Thị Dinh Thôn Nà Nọi 62 21 CLN 2.451,0 16,6 2.434,4 16,6 16,6 Lý A Kênh, Má Thị Dinh 62 21 CLN 16,6 16,6 Chưa cấp
GCNQSD đất

2 Tổng 2.451,0 16,6 2.434,4 16,6 16,6 - - - - - - - - 16,6 16,6 - - - -

Giàng A Mão, Lý Thị Dì Thôn Nà Nọi 96 173 LUK 239,2 4,4 234,8 4,4 4,4 Giàng A Mão, Lý Thị Dì 8 238 LUK 4,4 4,4 BS 455862

3 Tổng 239,2 4,4 234,8 4,4 - - - - - - 4,4 - - 4,4 - - - 4,4 -

Vì Văn Bó, Lò Thị Dưa Thôn Nà Nọi 104 124 LUC 792,2 21,2 771,0 21,2 21,2 Vì Văn Bó, Lò Thị Dưa 104 124 LUC 21,2 21,2 Chưa cấp
GCNQSD đất

4 Tổng 792,2 21,2 771,0 21,2 - - - - - 21,2 - - - 21,2 - - 21,2 - -

Mè Văn Đanh, Lò Thị Đanh Thôn Hoàng Liên 90 196 LUK 11,9 0,8 11,1 0,8 0,8 Mè Văn Đanh, Lò Thị Đanh LUK 0,8 0,8 Giao đất theo
QĐ 489

ngày 01/02/20135 Tổng 11,9 0,8 11,1 0,8 - - - - - - 0,8 - - 0,8 - - - 0,8 -

Lò Văn Tến, Lò Thị È Thôn Hoàng Liên 90 199 LUK 48,7 48,7 - 48,7 48,7 Lò Văn Tến, Lò Thị È 90 199 LUK 48,7 48,7 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tến, Lò Thị È Thôn Hoàng Liên 90 201 LUK 4,6 4,6 - 4,6 4,6 Lò Văn Tến, Lò Thị È 90 201 LUK 4,6 4,6 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tến, Lò Thị È Thôn Hoàng Liên 90 212 LUK 347,7 120,9 226,8 120,9 120,9 Lò Văn Tến, Lò Thị È 90 212 LUK 120,9 120,9 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tến, Lò Thị È Thôn Hoàng Liên 90 279 LUK 356,3 25,0 331,3 25,0 25,0 Lò Văn Tến, Lò Thị È 90 279 LUK 25,0 25,0 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tến, Lò Thị È Thôn Hoàng Liên 90 281 LUK 142,0 12,3 129,7 12,3 12,3 Lò Văn Tến, Lò Thị È 90 281 LUK 12,3 12,3 Chưa cấp
GCNQSD đất

6 Tổng 899,3 211,5 687,8 211,5 - - - - - - 211,5 - - 211,5 - - - 211,5 -

Bùi Thanh Huy, Trương Thị Hiền Thôn 21 62 47 CLN 8.994,0 10,0 8.984,0 10,0 10,0 Bùi Thanh Huy, Trương Thị Hiền 62 47 CLN 10,0 10,0 Chưa cấp
GCNQSD đất

7 Tổng 8.994,0 10,0 8.984,0 10,0 10,0 - - - - - - - - 10,0 10,0 - - - -

Phạm Văn Chung, Đoàn Thị Hoan Thôn 5 46 133 CLN 2.312,6 4,2 2.308,4 4,2 4,2 Phạm Văn Chung, Đoàn Thị Hoan 00-43 2131,2 CLN 4,2 4,2 CL 191147

8 Tổng 2.312,6 4,2 2.308,4 4,2 4,2 - - - - - - - - 4,2 4,2 - - - -

Phạm Đình Thất, Trần Thị Hoa Thôn 3 62 25 CLN 2.248,2 13,4 2.234,8 13,4 13,4 Phạm Đình Thất, Trần Thị Hoa 62 25 CLN 13,4 13,4 Chưa cấp
GCNQSD đất

9 Tổng 2.248,2 13,4 2.234,8 13,4 13,4 - - - - - - - - 13,4 13,4 - - - -

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 209 LUK 103,0 69,0 34,0 69,0 69,0 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 69,0 69,0

Giao đất theo
QĐ 489

ngày 01/02/2013

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 210 LUK 1,9 1,9 - 1,9 1,9 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 1,9 1,9

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 215 LUK 8,4 8,4 - 8,4 8,4 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 8,4 8,4

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 217 LUK 85,3 18,5 66,8 18,5 18,5 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 18,5 18,5

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 222 LUK 19,3 13,7 5,6 13,7 13,7 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 13,7 13,7

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Thôn Hoàng Liên 90 280 LUK 139,5 15,9 123,6 15,9 15,9 Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom LUK 15,9 15,9

10 Tổng 357,4 127,4 230,0 127,4 - - - - - - 127,4 - - 127,4 - - - 127,4 -

Phạm Huy Hoàng, Lê Thị Hồng Thôn 3 62 151 CLN 1.314,3 5,0 1.309,3 5,0 5,0 Phạm Huy Hoàng, Lê Thị Hồng 111 41 CLN 5,0 5,0

11 Tổng 1.314,3 5,0 1.309,3 5,0 5,0 - - - - - - - - 5,0 5,0 - - - -

Lò Văn Vạn, Lò Thị Hương Thôn Hoàng Liên 90 232 LUK 13,7 3,5 10,2 3,5 3,5 Lò Văn Vạn, Lò Thị Hương 90 232 LUK 3,5 3,5 Chưa cấp
GCNQSD đất

12 Tổng 13,7 3,5 10,2 3,5 - - - - - - 3,5 - - 3,5 - - - 3,5 -

Phạm Đình Tiến, Khuất Thị Hương Thôn 5 182 19 ODT+HNK 745,4 7,4 738,0 7,4 7,4 Phạm Đình Tiến, Khuất Thị Hương P2-9 21 ODT+HNK 7,4 7,4 DH 102697

13 Tổng 745,4 7,4 738,0 7,4 - - - - - - - 7,4 - 7,4 - - - - 7,4

Trương Văn Kiệm Thôn 3 62 63 HNK 677,4 5,4 672,0 5,4 5,4 Trương Văn Kiệm 62 63 HNK 5,4 5,4 Chưa cấp
GCNQSD đất

14 Tổng 677,4 5,4 672,0 5,4 - - - - - - - 5,4 - 5,4 - - - - 5,4

Hạng A Khua Thôn Hô be 90 161 LUK 170,1 155,4 14,7 155,4 155,4 Hạng A Khua 90 161 LUK 155,4 155,4 Chưa cấp
GCNQSD đất

Hạng A Khua Thôn Hô be 90 163 LUK 230,7 13,8 216,9 13,8 13,8 Hạng A Khua 90 163 LUK 13,8 13,8 Chưa cấp
GCNQSD đất

15 Tổng 400,8 169,2 231,6 169,2 - - - - - - 169,2 - - 169,2 - - - 169,2 -

Trương Văn Thu, Ngô Thị Thuỷ Thôn 3 62 18 CLN 1.665,3 6,9 1.658,4 6,9 6,9 Trương Văn Thu, Ngô Thị Thuỷ P4-38 1 CLN 6,9 6,9 CH 03426

16 Tổng 1.665,3 6,9 1.658,4 6,9 6,9 - - - - - - - - 6,9 6,9 - - - -

Giàng A Páo, Lý Thị Sán Thôn Hô be 97 799 LUK 49,3 27,1 22,2 27,1 27,1 Giàng A Páo, Lý Thị Sán 9 1066 LUK 10,9 10,9 BS 455715

Giàng A Páo, Lý Thị Sán Thôn Hô be 97 814 LUK 3,9 3,7 0,2 3,7 3,7 Giàng A Páo, Lý Thị Sán 9 1065 LUK 3,3 3,3 BS 455715

Giàng A Páo, Lý Thị Sán Thôn Hô be 97 954 LUK 15,5 0,8 14,7 0,8 0,8 Giàng A Páo, Lý Thị Sán 9 1325 LUK 0,8 0,8 BS 455716

18 Tổng 68,7 31,6 37,1 30,8 - - - - - - 30,8 - - 30,0 - - - 14,2 -
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Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Thôn Hoàng Liên 90 224 LUK 4,9 3,8 1,1 3,8 3,8 Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến 90 224 LUK 3,8 3,8 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Thôn Hoàng Liên 90 230 LUK 383,8 79,3 304,5 79,3 79,3 Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến 90 230 LUK 79,3 79,3 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Thôn Hoàng Liên 90 233 LUK 30,8 5,3 25,5 5,3 5,3 Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến 90 233 LUK 5,3 5,3 Chưa cấp
GCNQSD đất

20 Tổng 419,5 88,4 331,1 88,4 - - - - - - 88,4 - - 88,4 - - - 88,4 -

Trần Văn Đáng, Trần Thị My Thôn 3 59 144 CLN 15.851,9 22,4 15.829,5 22,4 22,4 Trần Văn Đáng, Trần Thị My SĐ02 20.4 CLN 22,4 22,4 CH 00503

Trần Văn Đáng, Trần Thị My Thôn 3 59 165 CLN 1.358,0 4,7 1.353,3 4,7 4,7 Trần Văn Đáng, Trần Thị My SĐ02 20.4 CLN 22,4 22,4 CH 00503

21 Tổng 17.209,9 27,1 17.182,8 27,1 27,1 - - - - - - - - 44,8 44,8 - - - -

Lò Văn Nguyên, Lò Thị Nương Thôn Hoàng Liên 90 241 LUK 58,7 10,2 48,5 10,2 10,2 Lò Văn Nguyên, Lò Thị Nương 90 241 LUK 10,2 10,2 Chưa cấp
GCNQSD đất

22 Tổng 58,7 10,2 48,5 10,2 - - - - - - 10,2 - - 10,2 - - - 10,2 -

Hoàng Văn Triệu Thôn 5 54 93 LUC 630,7 13,4 617,3 13,4
13,4 Hoàng Văn Triệu 4 463 LUC 9,3 9,3 BS 475561

Hoàng Văn Triệu 4 479 LUC 4,1 4,1 BS 475561

23 Tổng 630,7 13,4 617,3 13,4 - - - - - 13,4 - - - 9,3 - - 9,3 - -

Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý Thôn 5 54 61 LUC 535,1 13,8 521,3 13,8 13,8 Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý 4 521 LUC 8,3 8,3 BS 475597

Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý Thôn 5 54 94 LUK 694,9 19,0 675,9 19,0
19,0 Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý 4 572 LUK 11,5 11,5 BS 475597

Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý 4 573 LUK 1,3 1,3 BS 475597

24 Tổng 1.230,0 32,8 1.197,2 32,8 - - - - - 13,8 19,0 - - 21,1 - - 8,3 11,5 -

Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu Thôn 5 54 57 CNT 272,8 16,8 256,0 16,8 16,8 Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu 54 57 CNT 16,8 16,8 Chưa cấp
GCNQSD đất

25 Tổng 272,8 16,8 256,0 16,8 - 16,8 - - - - - - - 16,8 - 16,8 - - -

Mã A Chinh, Giàng Thị Di Thôn Nà Nọi 104 450 LUK 13,0 2,8 10,2 2,8 2,8 Mã A Chinh, Giàng Thị Di 104 450 LUK 2,8 2,8 Chưa cấp
GCNQSD đất

26 Tổng 13,0 2,8 10,2 2,8 - - - - - - 2,8 - - 2,8 - - - 2,8 -

Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng Thôn Nà Nọi 104 462 LUK 165,3 3,1 162,2 3,1 3,1 Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng 104 462 LUK 3,1 3,1 Chưa cấp
GCNQSD đất

Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng Thôn Nà Nọi 104 492 LUK 936,3 31,8 904,5 31,8 31,8 Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng 104 492 LUK 31,8 31,8 Chưa cấp
GCNQSD đất

27 Tổng 1.101,6 34,9 1.066,7 34,9 - - - - - - 34,9 - - 34,9 - - - 34,9 -

Lò Thị Piềng Thôn Nà Nọi 96 54 LUC 133,0 10,6 122,4 10,6 10,6 Lò Thị Piềng 96 54 LUC 10,6 10,6 Chưa cấp
GCNQSD đất

28 Tổng 133,0 10,6 122,4 10,6 - - - - - 10,6 - - - 10,6 - - 10,6 - -

Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy Thôn Nà Nọi 96 52 LUC 11,3 10,0 1,3 10,0 10,0 Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy 96 52 LUC 10,0 10,0 Chưa cấp
GCNQSD đất

Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy Thôn Nà Nọi 96 58 LUC 20,8 7,1 13,7 7,1 7,1 Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy 8 83 LUC 3,7 3,7 BS 455251

29 Tổng 32,1 17,1 15,0 17,1 - - - - - 17,1 - - - 13,7 - - 13,7 - -

Giàng A Dê, Châu Thị Dô Thôn Hô be 96 161 LUK 25,4 0,9 24,5 0,9 0,9 Giàng A Dê, Châu Thị Dô 8 236 LUK 0,9 0,9 BS 455248

Giàng A Dê, Châu Thị Dô Thôn Hô be 96 167 LUK 24,6 16,5 8,1 16,5 16,5 Giàng A Dê, Châu Thị Dô 8 236 LUK 14,2 14,2 BS 455248

Giàng A Dê, Châu Thị Dô Thôn Hô be 96 178 LUK 14,3 6,1 8,2 6,1 6,1 Giàng A Dê, Châu Thị Dô 8 236 LUK 6,1 6,1 BS 455248

Giàng A Dê, Châu Thị Dô Thôn Hô be 96 187 LUK 49,3 14,0 35,3 14,0 14,0 Giàng A Dê, Châu Thị Dô 8 268 LUK 7,8 7,8 BS 455248

30 Tổng 113,6 37,5 76,1 37,5 - - - - - - 37,5 - - 29,0 - - - 29,0 -

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám Thôn 3 62 71 CLN 27.781,1 5,3 27.775,8 5,3 5,3 Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám 00 74 CLN 5,3 5,3 CL 191117

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám Thôn 3 62 72 CLN 1.002,6 67,4 935,2 67,4 67,4 Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám 00 74 CLN 67,4 67,4 CL 191117

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám Thôn 3 62 148 CLN 861,7 19,6 842,1 19,6 19,6 Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám 62 71 CLN 19,6 19,6 Chưa cấp
GCNQSD đất

31 Tổng 29.645,4 92,3 29.553,1 92,3 92,3 - - - - - - - - 92,3 92,3 - - - -

Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi Thôn 3 62 82 CNT 406,3 1,3 405,0 1,3 1,3 Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi 62 82 CNT 1,3 1,3 Chưa cấp
GCNQSD đất

Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi Thôn 3 62 150 CNT 929,9 14,5 915,4 14,5 14,5 Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi 62 150 CNT 14,5 14,5 Chưa cấp
GCNQSD đất

32 Tổng 1.336,2 15,8 1.320,4 15,8 - 15,8 - - - - - - - 15,8 - 15,8 - - -

Đỗ Thị Kéo, Trương Văn Thành Thôn 3 62 6 ODT+CLN 2.193,3 1,2 2.192,1 1,2 1,2 Đỗ Thị Kéo, Trương Văn Thành 62 6 ODT+CLN 1,2 1,2 Chưa cấp
GCNQSD đất

33 Tổng 2.193,3 1,2 2.192,1 1,2 1,2 - - - - - - - - 1,2 1,2 - - - -

Lò Văn Hom, Lò Thị Thương Thôn Hoàng Liên 96 88 LUC 119,0 30,0 89,0 30,0 30,0 Lò Văn Hom, Lò Thị Thương 96 88 LUC 30,0 30,0 Chưa cấp
GCNQSD đất

34 Tổng 119,0 30,0 89,0 30,0 - - - - - 30,0 - - - 30,0 - - 30,0 - -

CTY CP Trà Than Uyên 104 100 CLN 555,0 18,0 537,0 18,0 18,0 CTY CP Trà Than Uyên 104 100 CLN 18,0 18,0
Giao đất theo

QĐ 158
ngày 08/2/2020

35 Tổng 555,0 18,0 537,0 18,0 18,0 - - - - - - - - 18,0 18,0 - - - -

Vì Văn Lò, Lò Thị Viên Thôn Nà Nọi 104 191 LUC 800,4 4,2 796,2 4,2 4,2 Vì Văn Lò, Lò Thị Viên 104 191 LUC 4,2 4,2 Chưa cấp
GCNQSD đất

36 Tổng 800,4 4,2 796,2 4,2 - - - - - 4,2 - - - 4,2 - - 4,2 - -

Lê Văn Thành, Hoàng Thị My Thôn 3 112 160 LUK 33,7 3,3 30,4 3,3 3,3 Lê Văn Thành, Hoàng Thị My 112 160 LUK 3,3 3,3 Chưa cấp
GCNQSD đất

Lê Văn Thành, Hoàng Thị My Thôn 3 112 162 LUK 19,1 0,2 18,9 0,2 0,2 Lê Văn Thành, Hoàng Thị My 13 249 LUK 0,2 0,2 BS 455337

37 Tổng 52,8 3,5 49,3 3,5 - - - - - - 3,5 - - 3,5 - - - 3,5 -

UBND xã quản lý 46 147 DTL 18,8 1,8 17,0 1,8 1,8

UBND xã quản lý 46 154 DGT 480,9 4,5 476,4 4,5 4,5

UBND xã quản lý 46 216 DGT 197,8 3,9 193,9 3,9 3,9

UBND xã quản lý 46 217 DTL 26,8 1,8 25,0 1,8 1,8

UBND xã quản lý 46 218 DGT 565,0 5,3 559,7 5,3 5,3

UBND xã quản lý 54 54 DTL 24,7 14,9 9,8 14,9 14,9

UBND xã quản lý 54 69 DTL 62,0 16,4 45,6 16,4 16,4

UBND xã quản lý 59 3 SON 593,7 26,9 566,8 26,9 26,9

UBND xã quản lý 59 164 SON 73,0 17,8 55,2 17,8 17,8

UBND xã quản lý 62 3 SON 418,8 76,8 342,0 76,8 76,8

UBND xã quản lý 62 5 DCS 122,6 21,2 101,4 21,2 21,2

UBND xã quản lý 62 22 SON 425,8 51,2 374,6 51,2 51,2

UBND xã quản lý 62 41 DGT 767,6 0,8 766,8 0,8 0,8

UBND xã quản lý 62 51 SON 211,6 1,5 210,1 1,5 1,5

UBND xã quản lý 62 73 DTL 231,0 3,6 227,4 3,6 3,6

Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ
chủ sử dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
đo đạc

Diện tích
 thu hồi Diện tích

còn lại

Diện tích thu hồi theo hiện trạng
chia ra các loại đất

Tên chủ sử dụng, quản lý
theo HSĐC

Tờ BĐ
theo

HSĐC

Số thửa
theo

HSĐC

Loại đất
theo

HSĐC

Diện tích thu hồi theo HSĐC
chia ra các loại đất

Ghi chú
Tổng

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung
(CNT)

Đất đồi
núi chưa
sử dụng
(DCS)

Đất công
trình giao

thông
(DGT)

Đất công
trình thuỷ
lợi (DTL)

Đất
chuyên

trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất trồng
cây hằng năm
khác (HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

Tổng

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung
(CNT)

Đất
chuyên

trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất
trồng cây
hằng năm

khác
(HNK)
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UBND xã quản lý 62 144 SON 197,0 64,6 132,4 64,6 64,6

UBND xã quản lý 62 145 DCS 73,0 9,5 63,5 9,5 9,5

UBND xã quản lý 62 146 SON 1.658,2 63,6 1.594,6 63,6 63,6

UBND xã quản lý 62 147 DGT 4.037,8 31,5 4.006,3 31,5 31,5

UBND xã quản lý 62 149 DTL 39,3 14,7 24,6 14,7 14,7

UBND xã quản lý 90 207 DTL 35,4 18,1 17,3 18,1 18,1

UBND xã quản lý 90 235 SON 44,6 10,9 33,7 10,9 10,9

UBND xã quản lý 90 282 SON 128,4 10,0 118,4 10,0 10,0

UBND xã quản lý 96 198 SON 11,4 8,1 3,3 8,1 8,1

UBND xã quản lý 97 504 SON 186,4 16,3 170,1 16,3 16,3

UBND xã quản lý 97 774 DCS 533,1 9,0 524,1 9,0 9,0

UBND xã quản lý 97 807 DCS 462,6 16,8 445,8 16,8 16,8

UBND xã quản lý 97 987 DCS 75,2 42,4 32,8 42,4 42,4

UBND xã quản lý 97 988 SON 201,1 35,9 165,2 35,9 35,9

UBND xã quản lý 97 989 DCS 481,8 13,6 468,2 13,6 13,6

UBND xã quản lý 104 122 DCS 260,6 15,3 245,3 15,3 15,3

UBND xã quản lý 104 153 SON 292,1 34,0 258,1 34,0 34,0

UBND xã quản lý 104 155 DCS 575,6 32,6 543,0 32,6 32,6

UBND xã quản lý 104 397 DTL 63,0 3,1 59,9 3,1 3,1

UBND xã quản lý 104 412 DCS 102,2 33,5 68,7 33,5 33,5

UBND xã quản lý 104 507 DCS 33,2 0,7 32,5 0,7 0,7

UBND xã quản lý 104 517 DCS 103,8 27,2 76,6 27,2 27,2

UBND xã quản lý 104 518 SON 310,2 37,5 272,7 37,5 37,5

UBND xã quản lý 104 519 DCS 130,2 22,2 108,0 22,2 22,2

UBND xã quản lý 104 520 DCS 6,3 1,6 4,7 1,6 1,6

UBND xã quản lý 104 521 DCS 104,1 24,1 80,0 24,1 24,1

UBND xã quản lý 104 522 DCS 70,7 28,6 42,1 28,6 28,6

UBND xã quản lý 112 165 DCS 75,6 13,2 62,4 13,2 13,2

UBND xã quản lý 182 40 DGT 111,2 9,9 101,3 9,9 9,9

UBND xã quản lý 182 81 DGT 269,4 17,5 251,9 17,5 17,5

38 Tổng 14.893,6 914,4 13.979,2 914,4 - - 311,5 73,4 74,4 - - - 455,1 - - - - - -

TỔNG CỘNG 95.946,2 2.285,9 93.660,3 2.285,9 194,7 32,6 311,5 73,4 74,4 110,3 1.021,1 12,8 455,1 1.343,5 212,4 32,6 101,4 984,3 12,8

Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ
chủ sử dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
đo đạc

Diện tích
 thu hồi Diện tích

còn lại

Diện tích thu hồi theo hiện trạng
chia ra các loại đất

Tên chủ sử dụng, quản lý
theo HSĐC

Tờ BĐ
theo

HSĐC

Số thửa
theo

HSĐC

Loại đất
theo

HSĐC

Diện tích thu hồi theo HSĐC
chia ra các loại đất

Ghi chú
Tổng

Đất trồng
cây lâu năm

(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung
(CNT)

Đất đồi
núi chưa
sử dụng
(DCS)

Đất công
trình giao

thông
(DGT)

Đất công
trình thuỷ
lợi (DTL)

Đất
chuyên

trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất trồng
cây hằng năm
khác (HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

Tổng

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung
(CNT)

Đất
chuyên

trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất
trồng cây
hằng năm

khác
(HNK)
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BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN TÂN UYÊN, HUYỆN TÂN UYÊN (THU HỒI BỔ SUNG)

ĐỊA ĐIỂM TẠI: XÃ TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

STT

Theo đo đạc hiện trạng Theo bản đồ địa chính

Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ
chủ sử dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
đo đạc

Diện tích
 thu hồi Diện tích

còn lại

Diện tích thu hồi theo hiện trạng
chia ra các loại đất

Tên chủ sử dụng, quản lý
theo HSĐC

Tờ BĐ
theo

HSĐC

Số thửa
theo

HSĐC

Loại đất
theo

HSĐC

Diện tích thu hồi theo HSĐC
chia ra các loại đất

Tổng
Đất trồng cây

lâu năm
(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung (CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công
trình giao

thông (DGT)

Đất công
trình thuỷ lợi

(DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất trồng
cây hằng năm
khác (HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

Tổng Đất trồng cây
lâu năm (CLN)

Đất chăn nuôi
tập trung
(CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công trình
giao thông

(DGT)

Đất công trình
thuỷ lợi (DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng lúa
còn lại (LUK)

Đất trồng cây
hằng năm khác

(HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Má A Chinh, Giàng Thị Di) Bản Nà Nọi 104 393 LUK 221,8 46,3 175,5 46,3 46,3

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Má A Chinh, Giàng Thị Di) Bản Nà Nọi 104 395 LUK 138,6 1,3 137,3 1,3 1,3

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Má A Chinh, Giàng Thị Di) Bản Nà Nọi 104 411 LUK 121,6 55,0 66,6 55,0 55,0

1 Tổng 482,0 102,6 379,4 102,6 - - - - - - 102,6 - - - - - - - - - - - -

Lý A Kênh, Má Thị Dinh Bản Nà Nọi 62 21 CLN 2.451,0 16,6 2.434,4 16,6 16,6

2 Tổng 2.451,0 16,6 2.434,4 16,6 16,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Giàng A Mão, Lý Thị Dì Bản Nà Nọi 96 173 LUK 239,2 4,4 234,8 4,4 4,4

3 Tổng 239,2 4,4 234,8 4,4 - - - - - - 4,4 - - - - - - - - - - - -

Vì Văn Bó, Lò Thị Dưa Bản Nà Nọi 104 124 LUC 792,2 21,2 771,0 21,2 21,2

4 Tổng 792,2 21,2 771,0 21,2 - - - - - 21,2 - - - - - - - - - - - - -

Mè Văn Đanh, Lò Thị Đanh Bản Hoàng Liên 90 196 LUK 11,9 0,8 11,1 0,8 0,8

5 Tổng 11,9 0,8 11,1 0,8 - - - - - - 0,8 - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Tến, Lò Thị È Bản Hoàng Liên 90 199 LUK 48,7 48,7 - 48,7 48,7

Lò Văn Tến, Lò Thị È Bản Hoàng Liên 90 201 LUK 4,6 4,6 - 4,6 4,6

Lò Văn Tến, Lò Thị È Bản Hoàng Liên 90 212 LUK 347,7 120,9 226,8 120,9 120,9

Lò Văn Tến, Lò Thị È Bản Hoàng Liên 90 279 LUK 356,3 25,0 331,3 25,0 25,0

Lò Văn Tến, Lò Thị È Bản Hoàng Liên 90 281 LUK 142,0 12,3 129,7 12,3 12,3

6 Tổng 899,3 211,5 687,8 211,5 - - - - - - 211,5 - - - - - - - - - - - -

Bùi Thanh Huy, Trương Thị Hiền TDP 21 62 47 CLN 8.994,0 10,0 8.984,0 10,0 10,0

7 Tổng 8.994,0 10,0 8.984,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phạm Văn Chung, Đoàn Thị Hoan TDP 5 46 133 CLN 2.312,6 4,2 2.308,4 4,2 4,2

8 Tổng 2.312,6 4,2 2.308,4 4,2 4,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phạm Đình Thất, Trần Thị Hoa TDP 3 62 25 CLN 2.248,2 13,4 2.234,8 13,4 13,4

9 Tổng 2.248,2 13,4 2.234,8 13,4 13,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 209 LUK 103,0 69,0 34,0 69,0 69,0

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 210 LUK 1,9 1,9 - 1,9 1,9

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 215 LUK 8,4 8,4 - 8,4 8,4

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 217 LUK 85,3 18,5 66,8 18,5 18,5

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 222 LUK 19,3 13,7 5,6 13,7 13,7

Lò Văn Xanh, Lò Thị Hom Bản Hoàng Liên 90 280 LUK 139,5 15,9 123,6 15,9 15,9

10 Tổng 357,4 127,4 230,0 127,4 - - - - - - 127,4 - - - - - - - - - - - -

Phạm Huy Hoàng, Lê Thị Hồng TDP 3 111 41 CLN 1.314,3 5,0 1.309,3 5,0 5,0

11 Tổng 1.314,3 5,0 1.309,3 5,0 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Vạn, Lò Thị Hương Bản Hoàng Liên 90 232 LUK 13,7 3,5 10,2 3,5 3,5

12 Tổng 13,7 3,5 10,2 3,5 - - - - - - 3,5 - - - - - - - - - - - -

Phạm Đình Tiến, Khuất Thị Hương TDP 5 182 19 ODT+HNK 745,4 7,4 738,0 7,4 7,4

13 Tổng 745,4 7,4 738,0 7,4 - - - - - - - 7,4 - - - - - - - - - - -

Trương Văn Kiệm TDP 3 62 63 HNK 677,4 5,4 672,0 5,4 5,4

14 Tổng 677,4 5,4 672,0 5,4 - - - - - - - 5,4 - - - - - - - - - - -

Hạng A Khua Bản Hô be 90 161 LUK 170,1 155,4 14,7 155,4 155,4

Hạng A Khua Bản Hô be 90 163 LUK 230,7 13,8 216,9 13,8 13,8

15 Tổng 400,8 169,2 231,6 169,2 - - - - - - 169,2 - - - - - - - - - - - -

Trương Văn Thu, Ngô Thị Thuỷ ( Tráng A Dê bán lại) TDP 3 62 18 CLN 1.665,3 6,9 1.658,4 6,9 6,9

16 Tổng 1.665,3 6,9 1.658,4 6,9 6,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 360 LUK 440,0 58,3 381,7 58,3 58,3

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 366 LUK 204,1 12,9 191,2 12,9 12,9

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 369 LUK 194,0 14,5 179,5 14,5 14,5

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 371 LUK 247,8 27,0 220,8 27,0 27,0

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 380 LUK 189,6 20,9 168,7 20,9 20,9

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 387 LUK 179,5 33,0 146,5 33,0 33,0

Giàng A Năng, Thào Thị Mỳ (HT Giàng A Chừ, Thào Thị Máy) Bản Nà Nọi 104 405 LUK 7,2 7,2 - 7,2 7,2

17 Tổng 1.462,2 173,8 1.288,4 173,8 - - - - - - 173,8 - - - - - - - - - - - -

Giàng A Páo, Lý Thị Sán (HT Giàng A Vẳng, Thào Thị Mảo) Bản Hô Be 97 799 LUK 49,3 27,1 22,2 27,1 27,1

Giàng A Páo, Lý Thị Sán (HT Giàng A Vẳng, Thào Thị Mảo) Bản Hô Be 97 814 LUK 3,9 3,7 0,2 3,7 3,7

18 Tổng 53,2 30,8 22,4 30,8 - - - - - - 30,8 - - - - - - - - - - - -

Giàng A Páo, Lý Thị Sán (HT Giàng A Chứ, Lý Thị Me) Bản Hô Be 97 954 LUK 15,5 0,8 14,7 0,8 0,8

19 Tổng 15,5 0,8 14,7 0,8 - - - - - - 0,8 - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Bản Hoàng Liên 90 224 LUK 4,9 3,8 1,1 3,8 3,8

Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Bản Hoàng Liên 90 230 LUK 383,8 79,3 304,5 79,3 79,3

Lò Văn Tòi, Lò Thị Mến Bản Hoàng Liên 90 233 LUK 30,8 5,3 25,5 5,3 5,3

20 Tổng 419,5 88,4 331,1 88,4 - - - - - - 88,4 - - - - - - - - - - - -

Trần Văn Đáng, Trần Thị My TDP 3 59 144 CLN 15.851,9 22,4 15.829,5 22,4 22,4

Trần Văn Đáng, Trần Thị My TDP 3 59 165 CLN 1.358,0 4,7 1.353,3 4,7 4,7

21 Tổng 17.209,9 27,1 17.182,8 27,1 27,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Nguyên, Lò Thị Nương Bản Hoàng Liên 90 241 LUK 58,7 10,2 48,5 10,2 10,2

22 Tổng 58,7 10,2 48,5 10,2 - - - - - - 10,2 - - - - - - - - - - - -

Hoàng Văn Triệu (HT Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu) TDP 5 54 93 LUC 630,7 13,4 617,3 13,4 13,4

23 Tổng 630,7 13,4 617,3 13,4 - - - - - 13,4 - - - - - - - - - - - - -

Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý (HT Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu) TDP 5 54 61 LUC 535,1 13,8 521,3 13,8 13,8
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Vũ Xuân Thanh, Trần Thị Thuý (HT Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu) TDP 5 54 94 LUK 694,9 19,0 675,9 19,0 19,0

24 Tổng 1.230,0 32,8 1.197,2 32,8 - - - - - 13,8 19,0 - - - - - - - - - - - -

Đoàn Văn Kiên, Đàm Thị Nhiễu TDP 5 54 57 CNT 272,8 16,8 256,0 16,8 16,8

25 Tổng 272,8 16,8 256,0 16,8 - 16,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mã A Chinh, Giàng Thị Di (HT Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng) Bản Nà Nọi 104 450 LUK 13,0 2,8 10,2 2,8 2,8

26 Tổng 13,0 2,8 10,2 2,8 - - - - - - 2,8 - - - - - - - - - - - -

Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng Bản Nà Nọi 104 462 LUK 165,3 3,1 162,2 3,1 3,1

Mã A Sinh, Giàng Thị Pàng Bản Nà Nọi 104 492 LUK 936,3 31,8 904,5 31,8 31,8

27 Tổng 1.101,6 34,9 1.066,7 34,9 - - - - - - 34,9 - - - - - - - - - - - -

Lò Thị Piềng Bản Nà Nọi 96 54 LUC 133,0 10,6 122,4 10,6 10,6

28 Tổng 133,0 10,6 122,4 10,6 - - - - - 10,6 - - - - - - - - - - - - -

Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy Bản Nà Nọi 96 52 LUC 11,3 10,0 1,3 10,0 10,0

Giàng A Dơ,  Hạng Thị Sáy Bản Nà Nọi 96 58 LUC 20,8 7,1 13,7 7,1 7,1

29 Tổng 32,1 17,1 15,0 17,1 - - - - - 17,1 - - - - - - - - - - - - -

Giàng A Dê, Châu Thị Dô (HT Giàng A Sùng, Lý Thị Si) Bản Hô Be 96 161 LUK 25,4 0,9 24,5 0,9 0,9

Giàng A Dê, Châu Thị Dô (HT Giàng A Sùng, Lý Thị Si) Bản Hô Be 96 167 LUK 24,6 16,5 8,1 16,5 16,5

Giàng A Dê, Châu Thị Dô (HT Giàng A Sùng, Lý Thị Si) Bản Hô Be 96 178 LUK 14,3 6,1 8,2 6,1 6,1

Giàng A Dê, Châu Thị Dô (HT Giàng A Sùng, Lý Thị Si) Bản Hô Be 96 187 LUK 49,3 14,0 35,3 14,0 14,0

30 Tổng 113,6 37,5 76,1 37,5 - - - - - - 37,5 - - - - - - - - - - - -

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám TDP 3 62 71 CLN 27.781,1 5,3 27.775,8 5,3 5,3

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám TDP 3 62 72 CLN 1.002,6 67,4 935,2 67,4 67,4

Nguyễn Công Chuyên, Phạm Thị Tám TDP 3 62 148 CLN 861,7 19,6 842,1 19,6 19,6

31 Tổng 29.645,4 92,3 29.553,1 92,3 92,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi TDP 3 62 82 CNT 406,3 1,3 405,0 1,3 1,3

Trương Văn Trung, Đặng Thị Tươi TDP 3 62 150 CNT 929,9 14,5 915,4 14,5 14,5

32 Tổng 1.336,2 15,8 1.320,4 15,8 - 15,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đỗ Thị Kéo, Trương Văn Thành TDP 3 62 6 ODT+CLN 2.193,3 1,2 2.192,1 1,2 1,2

33 Tổng 2.193,3 1,2 2.192,1 1,2 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lò Văn Hom, Lò Thị Thương Bản Hoàng Liên 96 88 LUC 119,0 30,0 89,0 30,0 30,0

34 Tổng 119,0 30,0 89,0 30,0 - - - - - 30,0 - - - - - - - - - - - - -

CTY CP Trà Than Uyên 104 100 CLN 555,0 18,0 537,0 18,0 18,0

35 Tổng 555,0 18,0 537,0 18,0 18,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vì Văn Lò, Lò Thị Viên Bản Nà Nọi 104 191 LUC 800,4 4,2 796,2 4,2 4,2

36 Tổng 800,4 4,2 796,2 4,2 - - - - - 4,2 - - - - - - - - - - - - -

Lê Văn Thành, Hoàng Thị My (HT Giàng A Xà, Lý Thị Xa) TDP 3 112 160 LUK 33,7 3,3 30,4 3,3 3,3

Lê Văn Thành, Hoàng Thị My (HT Giàng A Xà, Lý Thị Xa) TDP 3 112 162 LUK 19,1 0,2 18,9 0,2 0,2

37 Tổng 52,8 3,5 49,3 3,5 - - - - - - 3,5 - - - - - - - - - - - -

UBND xã quản lý 46 147 DTL 18,8 1,8 17,0 1,8 1,8

UBND xã quản lý 46 154 DGT 480,9 4,5 476,4 4,5 4,5

UBND xã quản lý 46 216 DGT 197,8 3,9 193,9 3,9 3,9

UBND xã quản lý 46 217 DTL 26,8 1,8 25,0 1,8 1,8

UBND xã quản lý 46 218 DGT 565,0 5,3 559,7 5,3 5,3

UBND xã quản lý 54 54 DTL 24,7 14,9 9,8 14,9 14,9

UBND xã quản lý 54 69 DTL 62,0 16,4 45,6 16,4 16,4

UBND xã quản lý 59 3 SON 593,7 26,9 566,8 26,9 26,9

UBND xã quản lý 59 164 SON 73,0 17,8 55,2 17,8 17,8

UBND xã quản lý 62 3 SON 418,8 76,8 342,0 76,8 76,8

UBND xã quản lý 62 5 DCS 122,6 21,2 101,4 21,2 21,2

UBND xã quản lý 62 22 SON 425,8 51,2 374,6 51,2 51,2

UBND xã quản lý 62 41 DGT 767,6 0,8 766,8 0,8 0,8

UBND xã quản lý 62 51 SON 211,6 1,5 210,1 1,5 1,5

UBND xã quản lý 62 73 DTL 231,0 3,6 227,4 3,6 3,6

UBND xã quản lý 62 144 SON 197,0 64,6 132,4 64,6 64,6

UBND xã quản lý 62 145 DCS 73,0 9,5 63,5 9,5 9,5

UBND xã quản lý 62 146 SON 1.658,2 63,6 1.594,6 63,6 63,6

UBND xã quản lý 62 147 DGT 4.037,8 31,5 4.006,3 31,5 31,5

UBND xã quản lý 62 149 DTL 39,3 14,7 24,6 14,7 14,7

UBND xã quản lý 90 207 DTL 35,4 18,1 17,3 18,1 18,1

UBND xã quản lý 90 235 SON 44,6 10,9 33,7 10,9 10,9

UBND xã quản lý 90 282 SON 128,4 10,0 118,4 10,0 10,0

UBND xã quản lý 96 198 SON 11,4 8,1 3,3 8,1 8,1

UBND xã quản lý 97 504 SON 186,4 16,3 170,1 16,3 16,3

UBND xã quản lý 97 774 DCS 533,1 9,0 524,1 9,0 9,0

UBND xã quản lý 97 807 DCS 462,6 16,8 445,8 16,8 16,8

UBND xã quản lý 97 987 DCS 75,2 42,4 32,8 42,4 42,4

UBND xã quản lý 97 988 SON 201,1 35,9 165,2 35,9 35,9

UBND xã quản lý 97 989 DCS 481,8 13,6 468,2 13,6 13,6

UBND xã quản lý 104 122 DCS 260,6 15,3 245,3 15,3 15,3

UBND xã quản lý 104 153 SON 292,1 34,0 258,1 34,0 34,0

UBND xã quản lý 104 155 DCS 575,6 32,6 543,0 32,6 32,6

UBND xã quản lý 104 397 DTL 63,0 3,1 59,9 3,1 3,1

UBND xã quản lý 104 412 DCS 102,2 33,5 68,7 33,5 33,5

UBND xã quản lý 104 507 DCS 33,2 0,7 32,5 0,7 0,7

UBND xã quản lý 104 517 DCS 103,8 27,2 76,6 27,2 27,2

UBND xã quản lý 104 518 SON 310,2 37,5 272,7 37,5 37,5

Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ
chủ sử dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
đo đạc

Diện tích
 thu hồi Diện tích

còn lại

Diện tích thu hồi theo hiện trạng
chia ra các loại đất

Tên chủ sử dụng, quản lý
theo HSĐC

Tờ BĐ
theo

HSĐC

Số thửa
theo

HSĐC

Loại đất
theo

HSĐC

Diện tích thu hồi theo HSĐC
chia ra các loại đất

Tổng
Đất trồng cây

lâu năm
(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung (CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công
trình giao

thông (DGT)

Đất công
trình thuỷ lợi

(DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất trồng
cây hằng năm
khác (HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

Tổng Đất trồng cây
lâu năm (CLN)

Đất chăn nuôi
tập trung
(CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công trình
giao thông

(DGT)

Đất công trình
thuỷ lợi (DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng lúa
còn lại (LUK)

Đất trồng cây
hằng năm khác

(HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)
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UBND xã quản lý 104 519 DCS 130,2 22,2 108,0 22,2 22,2

UBND xã quản lý 104 520 DCS 6,3 1,6 4,7 1,6 1,6

UBND xã quản lý 104 521 DCS 104,1 24,1 80,0 24,1 24,1

UBND xã quản lý 104 522 DCS 70,7 28,6 42,1 28,6 28,6

UBND xã quản lý 112 165 DCS 75,6 13,2 62,4 13,2 13,2

UBND xã quản lý 182 40 DGT 111,2 9,9 101,3 9,9 9,9

UBND xã quản lý 182 81 DGT 269,4 17,5 251,9 17,5 17,5

38 Tổng 14.893,6 914,4 13.979,2 914,4 - - 311,5 73,4 74,4 - - - 455,1 - - - - - - - - - -

TỔNG CỘNG 95.946,2 2.285,9 93.660,3 2.285,9 194,7 32,6 311,5 73,4 74,4 110,3 1.021,1 12,8 455,1 - - - - - - - - - -

Ngày .... tháng .... năm 202...
Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày .... tháng .... năm 202...
Đơn vị tổng hợp

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày .... tháng .... năm 202...
Công chức phòng kinh tế

-xã Tân Uyên
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày .... tháng .... năm 202...
Phòng kinh tế xã Tân Uyên

(Ký tên, đóng dấu)

Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ
chủ sử dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
đo đạc

Diện tích
 thu hồi Diện tích

còn lại

Diện tích thu hồi theo hiện trạng
chia ra các loại đất

Tên chủ sử dụng, quản lý
theo HSĐC

Tờ BĐ
theo

HSĐC

Số thửa
theo

HSĐC

Loại đất
theo

HSĐC

Diện tích thu hồi theo HSĐC
chia ra các loại đất

Tổng
Đất trồng cây

lâu năm
(CLN)

Đất chăn
nuôi tập

trung (CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công
trình giao

thông (DGT)

Đất công
trình thuỷ lợi

(DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất trồng
cây hằng năm
khác (HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)

Tổng Đất trồng cây
lâu năm (CLN)

Đất chăn nuôi
tập trung
(CNT)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

Đất công trình
giao thông

(DGT)

Đất công trình
thuỷ lợi (DTL)

Đất chuyên
trồng lúa
(LUC)

Đất trồng lúa
còn lại (LUK)

Đất trồng cây
hằng năm khác

(HNK)

Đất có mặt
nước dạng
sông, ngòi,
kênh, rạch,
suối (SON)
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Đơn vị tính: m²

Ghi chú

34

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN TÂN UYÊN, HUYỆN TÂN UYÊN (THU HỒI BỔ SUNG)

ĐỊA ĐIỂM TẠI: XÃ TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Theo bản đồ địa chính
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Ghi chú
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Ghi chú
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